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BÀI 6: CẤP SỐ NHÂN

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.III
==

DẠNG 1. NHẬN DIỆN CẤP SỐ NHÂN

Câu 1: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?
A. 1; 1; 1; 1  . B. 1; 3; 9;10 . C. 1; 0; 0;0 . D. 32; 16; 8;4 .

Lời giải

Nếu  nu là cấp số nhân với công bội q ta có: 1
1 . n

n n
n

uu u q q
u


    .

1; 1;1; 1  là cấp số nhân với 1q   .

1;3;9;10 không là cấp số nhân.

1;0;0;0 là cấp số nhân với 0q  .

32;16;8;4 là cấp số nhân với 1
2

q  .

Câu 2: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?
A. 1; 3;9; 27;54  . B. 1;2;4;8;16 . C. 1; 1;1; 1;1  . D. 1; 2;4; 8;16  .

Lời giải

Dãy 1;2;4;8;16 là cấp số nhân với công bội 2q  .

Dãy 1; 1;1; 1;1  là cấp số nhân với công bội 1q   .

Dãy 1; 2 ; 4 ; 8 ;16  là cấp số nhân với công bội 2q   .

Dãy 1; 3;9; 27;54  không phải là cấp số nhân vì 3 1.( 3); ( 27).( 3) 81 54       .

Câu 3: Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?
A. 1;2;3;4;5 . B. 1;3;6;9;12 . C. 2;4;6;8;10 . D. 2;2;2;2;2 .

Lời giải

Ta thấy ở đáp án D có 1 2 3 4 5 2u u u u u     nên đây là cấp số nhân với công bội 1q  .

Câu 4: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?
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A. 1;2;3;4;5;6;.... B. 2; 4 ;6 ;8;16 ;32;... .
C. 2; 3; 4; 5; 6; 7;...      . D. 1;2;4;8;16;32;....

Lời giải

Nhận thấy 32

1 2

uu
u u
 nên các dãy số ở đáp án A, B và C không phải là cấp số nhân.

Riêng đối với dãy 1, 2, 4,8,16,32,...ở đáp án D thỏa mãn: *
1 2.n nu u n    .

Vậy dãy số 1,2,4,8,16,32,... là cấp số nhân với 1 1u  và công bội 2q  .

Câu 5: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?
A. 3;4;5;6;7 . B. 12;14;16;18;20 . C. 3;6;12;24;48 . D. 1;1;1; 1;1 .

Lời giải

Vì  6 12 24 48 2
3 6 12 24
    , nên dãy số 3;6;12;24;48 là một cấp số nhân.

Câu 6: Trong các dãy số hữu hạn sau, dãy nào là cấp số nhân?
A. 3,  9, 27, 54, 162 . B. 81,  27,  9, 3, 1  .
C. 81,  27,  9, 3, 1  . D. 3,  6, 9, 12, 15 .

Lời giải

Xét các thương của các số hạng với số hạng ngay trước nó, ta thấy:

27 9 3 1 1
81 27 9 3 3
 

    
 

Vậy dãy ở đáp án C là cấp số nhân với công bội
1
3

q  

Câu 7: Dãy nào sau đây là một cấp số nhân?
A. 1, 2,3, 4,... . B. 1,3,5,7,... . C. 2, 4,8,16,... . D. 2, 4,6,8,...

Lời giải
Ta có: 2, 4,8,16,... là cấp số nhân có số hạng đầu 1 2u  và công bội 2q  .

Câu 8: Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải là một cấp số nhân?
A. 2;  4;  8;  16;   B. 1;  1;  1;  1;    

C. 2 2 2 21 ;  2 ;  3 ;  4 ;   D.  3 5 7;  ;  ;  ;  0 .a a a a a 

Lời giải

Xét đáp án C: 2 2 2 2 2

1

3

2

1 ;  2 ;  3 ;  4 ;  4 9
4

u
u

u
u

    

Các đáp án A, B, D đều là các cấp số nhân.

Nhận xét: Dãy  nu với 0nu  là cấp số nhân . n
nu a q  , tức là các số hạng của nó đều

được biểu diễn dưới dạng lũy thừa của cùng một cơ số q , các số hạng liên tiếp thì số mũ của
chúng cách đều nhau. Ví dụ
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2;  4;  8;  16;   là cấp số nhân và 2 .nnu 

1;  1;  1;  1;     là cấp số nhân và  1 .nnu  

 3 5 7;  ;  ;  ;  0a a a a a   là cấp số nhân và  2 1 21 . .
nn

nu a a
a

 

Câu 9: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?
A. 1; 2; 3; 4; 5 . B. 1; 2; 4; 8; 16 . C. 1; 1; 1; 1; 1  . D. 1; 2; 4; 8; 16  .

Lời giải

Dãy 1; 2; 4; 8; 16 là cấp số nhân với công bội 2q  .

Dãy 1; 1; 1; 1; 1  là cấp số nhân với công bội 1q   .

Dãy 1; 2; 4; 8; 16  là cấp số nhân với công bội 2q   .

Dãy 1; 2; 3; 4; 5 là cấp số cộng với công sai 1d  .

Câu 10: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. 14; 2; 1;
2


 . B. 1; 0; 0;0 . C. 1; 2; 4;6 . D. 1; 1; 1; 1.

Lời giải

Xét cấp số nhân  nu với công bội q , ta có 1.n nu u q với 2n  .

14; 2; 1;
2


 là cấp số nhân với công bội 1
2

q 
 .

1; 0; 0;0 là cấp số nhân với công bội 0q  .

1; 2; 4;6 không là cấp số nhân.

1; 1; 1; 1 là cấp số nhân với công bội 1q  .

Câu 11: Trong các dãy số sau dãy nào lập thành một cấp số nhân?

A. 1;3;5;7;9 . B. 1;2;4;6;8 . C.
1 1 14; ;3; ;2;
4 3 2

. D.
1 19;3;1; ;
3 9

.

Lời giải

Dãy các số 1 19;3;1; ;
3 9

là 5 số hạng của 1 cấp số nhân công bội 1
3

q .

Câu 12: Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

A. 1;  2;  4;  8;   B. 2 3 43;3 ;3 ;3 ;.... C. 14;  2;  ;1; ;
2
 D.

2 4 6

1 1 1 1
;  ;  ;  ;  

p p p p


Lời giải

Các đáp án A, B, C đều là các cấp số nhân công bội lần lượt là 12;3; .
2

Xét đáp án D: 2
2 4 6

3
2

21

1 1 1 1 1;  ;  ;  ;  1 uu
uup p p p p p

¾ =/ ==
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Câu 13: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. 3;1;5;9;... . B. 1 2 3 4; ; ; ;...
2 3 4 5

. C. 16;8;4;2;... . D. 3;6;18;108;...

Lời giải

A Cấp số cộng với 4d  nên không phải là cấp số nhân

B Không phải cấp số nhân vì 2 1 3 2
3 2 4 3
  

C Là cấp số nhân với công bội 1
2

q 

D Không phải cấp số nhân vì 6 18
3 6
 .

Câu 14: Trong các dãy số ( )nu sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A.  1 n
nu n  . B. 2

nu n . C. 2nnu  . D.
3n n

nu  .

Lời giải

Lập tỉ số 1n

n

u
u


A:    
 

1
1 1 . 1 1

1 .

n
n

n
n

nu n
u nn



   
  


 nu không phải cấp số nhân.

B:
 2

1
2

1n

n

nu
u n
 
  nu không phải là cấp số nhân.

C:
1

1
1

2 2 2
2

n
n

n nn
n

u u u
u




     nu là cấp số nhân có công bội bằng 2 .

D: 1 1
3

n

n

u n
u n
 
  nu không phải là cấp số nhân.

Câu 15: Trong các dãy số  nu có công thức của số hạng tổng quát nu sau đây, dãy số nào là cấp số

nhân?

A. 7 3 .nu n  B. 7 3 .nnu   C.
7 .
3nu n

 D. 7.3 .nnu 

Lời giải

Dãy số  nu với 7.3nnu  có
1

11 7.3 3 3.
7.3

n
n

n
n

u
u


   

Do đó 7.3nnu  là cấp số nhân với công bội 3q  và 1 21u  .

Câu 16: Xác định x để 3 số 2;  1;  3x x x   theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:
A. Không có giá trị nào của .x B. 1.x  
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C. 2.x  D. 3.x  
Lời giải

Ba số 2;  1;  3x x x   theo thứ tự lập thành một cấp số nhân      22 3 1x x x    
22 3 7 0x x   

Câu 17: Xác định x để 3 số 2 1;  ;  2 1x x x  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

A. 1.
3

x   B. 3.x  

C. 1 .
3

x   D. Không có giá trị nào của x .

Lời giải

Ba số: 2 1;  ;  2 1x x x  theo thứ tự lập thành cấp số nhân

   22 1 2 1x x x    2 24 1x x   23 1x 
1 .
3

x  

Câu 18: Trong các dãy số  nu sau, dãy nào là cấp số nhân?

A. 2 1nu n n   . B.  2 3nnu n .  .

C.
1

1

2
6 *

n
n

u
.

u , n
u



   



D.  2 14 n

nu
  .

Lời giải

A.
2

1
2

3 3
1

*n

n

u n n , n
u n n
  
  

 
 , không phải là hằng số. Vậy  nu không phải là cấp số nhân.

B.
 
 

 1
1 3 3 3 3

2 3 2

n
*n

n
n

n . nu , n
u n . n


  
   

 
 , không phải là hằng số. Vậy  nu không phải là

cấp số nhân.
C. Từ công thức truy hồi của dãy số, suy ra 1 2 3 42 3 2 3u ;u ;u ;u ;...   

Vì 3 2

2 1

u u
u u

 nên  nu không phải là cấp số nhân.

D.
   

 

2 1 1
1

2 1

4
16

4

n
*n

n
n

u , n
u

 





   


 . Vậy  nu là một cấp số nhân.

Câu 19: Dãy số nào sau đây là cấp số nhân?

A. 1

1

1
.

1,  1n n

u

u u n+

ì =ïïíï = + ³ïî
B. 1

1

1
.

3 ,  1n n

u

u u n+

ì =-ïïíï =- ³ïî

C. 1

1

2
.

2 3,  1n n

u

u u n+

ì =-ïïíï = + ³ïî
D.

1 2
.

sin ,  1
1n

u

u n
n

p

p

ìïï =ïïïíï ÷ï ç= ³÷ï ç ÷çï -ïî
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Lời giải

( )nu là cấp số nhân 1n nu qu+ Chọn B

Câu 20: Cho dãy số ( )nu với 3
.5 .

2
n

nu = Khẳng định nào sau đây đúng?

A. ( )nu không phải là cấp số nhân.

B. ( )nu là cấp số nhân có công bội 5q = và số hạng đầu 1

3
.

2
u =

C. ( )nu là cấp số nhân có công bội 5q = và số hạng đầu 1

15
.

2
u =

D. ( )nu là cấp số nhân có công bội 5

2
q = và số hạng đầu 1 3.u =

Lời giải

3 .5
2

n
nu = là cấp số nhân công bội 5q = và 1

15
2

u = Chọn C

Câu 21: Trong các dãy số ( )nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. 2

1
.

3n n
u -= B. 1

1.
3n n

u = - C. 1
.

3nu n= + D. 2 1
.

3nu n= -

Lời giải

Dãy 2

1 19.
33

n

n nu -
÷ç= = ÷ç ÷ç là cấp số nhân có

1 3
1
3

u

q

ì =ïïïíï =ïïî

Chọn A

Câu 22: Trong các dãy số ( )nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. 7 3 .nu n= - B. 7 3 .n
nu = - C. 7

.
3nu

n
= D. 7.3 .n

nu =

Lời giải.

Dãy 7.3nnu = là cấp số nhân có 1 21
3

u
q

ì =ïïíï =ïî
Chọn D

Câu 23: Cho dãy số ( )nu là một cấp số nhân với *0,  .nu n  Dãy số nào sau đây không phải là cấp số
nhân?
A. 1 3 5; ; ; ...u u u B. 1 2 33 ; 3 ;  3 ; ...u u u

C.
1 2 3

1 1 1
;  ;  ;  ...

u u u
D. 1 2 32;  2;  2;  ...u u u+ + +

Lời giải

Giả sử ( )nu là cấp số nhân công bội ,q thì

Dãy 1 3 5; ; ; ...u u u là cấp số nhân công bội 2.q

Dãy 1 2 33 ; 3 ;  3 ; ...u u u là cấp số nhân công bội 2 .q

Dãy
1 2 3

1 1 1
;  ;  ;  ...

u u u
là cấp số nhân công bội 1 .

q

Dãy 1 2 32;  2;  2;  ...u u u+ + + không phải là cấp số nhân. Chọn D
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Câu 24: Trong các dãy số  nu sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. nu n 3 . B. n
nu  2 . C. nu n


1 . D. n

nu  2 1.

Lời giải

Ta thấy, với 2,n n   dãy số   2nnu  có tính chất: 1
1

2 2
2

n
n

n
n

u
u 



  nên là cấp số nhân với

công bội q u 12, 2 .

Câu 25: nu được cho bởi công thức nào dưới đây là số hạng tổng quát của một cấp số nhân?

A. 1

1
2n nu  . B. 2 1

2nu n  . C. 1 1
2n nu   . D. 2 1

2nu n  .

Lời giải

1

1

1 1 1.
2 4 2

n

n nu



    
 

là số hạng tổng quát của một cấp số nhân có 1
1
4

u  và 1
2

q  .

2 1
2nu n  có 1 2 3

1 7 1 17 7; .7; .7
2 2 2 2 2

u u u     nên không phải số hạng tổng quát của một

cấp số nhân.

1 1
2n nu   có 1 2 3

1 3 1 3 7 3 3; . ; .
2 4 2 2 8 4 2

u u u          nên không phải số hạng tổng quát

của một cấp số nhân.

2 1
2nu n  có 1 2 3

3 9 3 19 9; .3; .3
2 2 2 2 2

u u u     nên không phải số hạng tổng quát của một

cấp số nhân.

Câu 26: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?

A.  1 n
nu n  . B. 2

nu n . C. 2nnu  . D.
3n n
nu  .

Lời giải

Lập tỉ số 1n

n

u
u


A:    
 

1
1 1 . 1 1

1 .

n
n

n
n

nu n
u nn



   
  


 nu không phải cấp số nhân.

B:  2
1

2

1n

n

nu
u n
 
  nu không phải là cấp số nhân.

C:
1

1
1

2 2 2
2

n
n

n nn
n

u u u
u




     nu là cấp số nhân có công bội bằng 2 .

D: 1 1
3

n

n

u n
u n
 
  nu không phải là cấp số nhân.

Câu 27: Cho dãy số ( )nu có số hạng tổng quát là ( )1 *3.2  n
nu n+= " Î . Chọn kết luận đúng:
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A. Dãy số là cấp số nhân có số hạng đầu 1 12u = .
B. Dãy số là cấp số cộng có công sai 2d = .
C. Dãy số là cấp số cộng có số hạng đầu 1 6u = .
D. Dãy số là cấp số nhân có công bội 3q= .

Lời giải
Dãy số ( )nu có số hạng tổng quát là ( )1 * 2

13.2  3.2n n
n nu n u+ +

+= " = .

Xét thương
2

1
1

3.2 2
3.2

n
n

n
n

u
const

u

+
+

+= = = với *n" Î  nên dãy số ( )nu là một cấp số nhân có

công bội 2q = và có số hạng đầu là 1 1
1 3.2 12u += = .

Câu 28: Cho dãy số: 1 1 1 11;  ;  ;  ;  
3 9 27 81

   . Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Dãy số không phải là một cấp số nhân.

B. Dãy số này là cấp số nhân có 1
11;  q=
3

  u .

C. Số hạng tổng quát.   1
11 .

3   n
n nu

D. Là dãy số không tăng, không giảm.
Lời giải

Ta có: 1 1 1 1 1 1 1 11. ;  . ;  . ;.......
3 3 9 3 3 27 9 3

                   
     

Vậy dãy số trên là cấp số nhân

với 1
11;  q=-
3

 u .

Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có  
1

1
1 1

1 11 1 .
3 3






       
 

n
nn

n nu u q .

Câu 29: Tập hợp các giá trị x thỏa mãn , 2 , 3x x x  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là
A.  0;1 . B.  . C.  1 . D.  0

Lời giải
Gọi q là công bội của cấp số nhân.
Ta có

2 . 2 . 2
3 2 . 3 2.2 1

x x q x x q q
x x q x x x

    
         

Tập hợp các giá trị x thỏa mãn , 2 , 3x x x  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là  1 .

Câu 30: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của x để ba số 1; ; 2x x  theo thứ tự đó lập thành một cấp
số nhân?
A. 2 . B. 1. C. 3 . D. 0 .

Lời giải

Để 1; ; 2x x  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân thì: 2 1
2

2
x

x x
x
 

    
.

Vậy có đúng 1 số nguyên dương 2x  .
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Câu 31: Tìm tất cả các giá trị của x để ba số 2 1, ,2 1x x x  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

A. 1
3

x   B. 1
3

x   C. 3x   D. 3x  

Lời giải

Để ba số đó lập thành một cấp số nhân thì:

   2 2 2 2 1 12 1 2 1 4 1
3 3

x x x x x x x          

Câu 32: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.
D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.

Lời giải
A. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số nhân với công bội 1q  .
B. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số cộng với công sai 0d  .
C. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số cộng có công sai dương nên: 1 0n nu u d    1n nu u  .
D. Sai. Ví dụ dãy 5 ; 2 ; 1; 3 ; … là dãy số có 3 0d   nhưng không phải là dãy số dương.

Câu 33: Xác định x dương để 2 3x ; x ; 2 3x lập thành cấp số nhân.

A. 3x  . B. 3x  .

C. 3x   . D. không có giá trị nào của x .
Lời giải

2 3x ; x ; 2 3x lập thành cấp số nhân

  2 2 3 2 3x x x    2 24 9x x   2 3x  3x   .

Vì x dương nên 3x  .

Câu 34: Giả sử sin
6
 , cos , tan theo thứ tự đó là một cấp số nhân. Tính cos 2 .

A. 3
2

. B. 3
2

 . C. 1
2

. D. 1
2

 .

Lời giải

Điều kiện: cos 0
2

k       k .

Theo tính chất của cấp số nhân, ta có: 2 sincos .tan
6
 

2
2 sin6cos

cos



  .

3 26cos sin 0    3 26cos cos 1 0    
1cos
2

  .

Ta có:
2

2 1 1cos 2 2cos 1 2. 1
2 2

         
 

.

Câu 35: Cho dãy số có các số hạng đầu là 2 3 4

1 1 1 1
; ; ; ;...

3 3 3 3
Số hạng tổng quát của dãy số này là
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A. 1

1
3n

B. 2

1
3n

. C. 1
3n

. D. 1

1
3n

.

Lời giải

Ta có

1 1

2 2 2

3 3 3

1 1

3 3
1 1

3 3
1 1

3 3
...............

u

u

u

= =

= =

= =

Vậy 1
.

3n nu = .

Câu 36: Cho cấp số nhân  nu với 1 3u  và công bội 2q  . Số hạng tổng quát nu  2n  bằng

A. 3.2n . B. 23.2n . C. 13.2n . D. 13.2n .
Lời giải

Ta có 1 1
1. 3.2n n

nu u q    .

Câu 37: Cho dãy số  nu biết 1 *

1

3
,

3n n

u
n N

u u


  

. Tìm số hạng tổng quát của dãy số  nu .

A. 3 n
nu . B. 1 n

nu n . C. 13  n
nu . D. 13  n

nu .
Lời giải

Ta có 1 3u và 1 3 n

n

u
u

Suy ra dãy số  nu là cấp số nhân với 1 3
3


 

u
q

Do đó 1
1 1. 3.3 3  n nn

nu u q

Câu 38: Cho dãy số  nu thỏa mãn 1 1 2 2

*
1

3 3 6

2 ,n n

u u u u

u u n

    


   
. Tìm giá trị nhỏ nhất của n để 20212nu  .

A. 2021 . B. 1012 . C. 2022 . D. 1011.
Lời giải

Ta có: *1
1 2 2,n

n n
n

uu u n
u


      nên dãy  nu là cấp số nhân với công bội 2q  .

2 12u u  .

Mà 1 1 2 23 3 6u u u u   

1 2 1 23 3 6 0u u u u     
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 2

1 2 1 23 3 6 0u u u u     

 
 

1 2

1 2

3 2

3 3

u u N

u u L

  

   

1 23 4u u   .

Từ và ta có: 2 1
1

1 2

2
4

3 4
u u

u
u u


   

 nu là cấp số nhân với công bội 12, 4q u  . Nên số hạng tổng quát là:
 2 11 2 1 *2.4 2.2 2 ,nn n

nu n      .

2021 2 1 20212 2 2 2 1 2021 1011n
nu n n        .

Vậy giá trị nhỏ nhất thỏa mãn là 1011.

DẠNG 2. TÌM CÔNG BỘI, SỐ HẠNG VÀ CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA CẤP SỐ NHÂN

Câu 39: Cho cấp số nhân ( )nu với 1 1u  và 2 2u  . Công bội của cấp số nhân đã cho là

A. 1
2

q  . B. 2q  . C. 2q   . D. 1
2

q   .

Lời giải

Ta có 2
2 1

1

2. 2.
1

uu u q q
u

    

Câu 40: Cho cấp số nhân  nu với 1 3u  và 2 9u  . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 6 . B. 1
3

. C. 3 . D. 6 .

Lời giải

Ta có 2 1.u u q  2

1

3uq
u

  .

Câu 41: Cho cấp số nhân  nu với 1 3u  và 2 12u  . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 9 . B. 9 . C. 1
4

. D. 4 .

Lời giải

Công bội của cấp số nhân đã cho là 2

1

12 4
3

uq
u

  

Câu 42: Cho cấp số nhân ( )nu với 1 3u  và 2 15.u  Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 12 . B. 1
5

. C. 5 . D. 12.

Lời giải
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Từ định nghĩa cấp số nhân ta có 2

1

5uq
u

  .

Câu 43: Cho cấp số nhân  nu với 1 2u và 2 6u . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 3 . B. 4 . C. 4 . D. 1
3

.

Lời giải

Công bội của cấp số nhân là 2

1

6 3
2

  
uq
u

.

Câu 44: Cho cấp số nhân  nu với 1 3u  và công bội 2q  . Giá trị của 2u bằng

A. 8 . B. 9 . C. 6 . D. 3
2

.

Lời giải

Ta có: 2 1. 3.2 6u u q   .

Câu 45: Cho cấp số nhân  nu với 1 2u  và công bội 3q  . Giá trị của 2u bằng

A. 6 . B. 9. C. 8. D. 2
3

.

Lời giải

Ta có 2 1. 2.3 6u u q   .

Câu 46: Cho cấp số nhân  nu với 1 3u  và công bội 4q  . Giá trị của 2u bằng

A. 64 . B. 81. C. 12 . D. 3
4
.

Lời giải

Ta có 2 1. 3.4 12u u q   .

Câu 47: Tìm công bội q của một cấp số nhân  nu có 1
1
2

u  và 6 16u  .

A. 1
2

q  . B. 2q   . C. 2q  . D. 1
2

q   .

Lời giải

Ta có 5 5 6
6 1

1

16 321
2

uu u q q
u

      2q  .

Câu 48: Cho cấp số nhân  nu , biết 1 1u  , 4 64u  . Tính công bội q của cấp số nhân đã cho

A. 4q  . B. 4q   . C. 21q  . D. 2 2q  .
Lời giải

Ta có 3 3
4 164 . 64 64 4u u q q q       .
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Câu 49: Cho cấp số nhân ( )nu có 1 2u =- và 5 162u =- .Công bội q bằng:

A. 3q=- . B. 3q= .
C. 3; 3q q= =- . D. 2q=- .

Lời giải

Ta có 4 4
5 1

1

162 162162 . 162 81 3
2

u u q q q
u

- -
=- Û =- Û = = = Û =±

-
.

Câu 50: Cho cấp số nhân  nu có 1 2u  và 4 54u  . Giá trị của công bội q bằng

A. 3 . B. 9 . C. 27 . D. 3 .
Lời giải

Ta có: 3 3 34

1

54 27 27 3
2

u q q q
u

      

Câu 51: Cho cấp số nhân  nu với 1 2u  và công bội 3q  . Tìm số hạng thứ 4 của cấp số nhân?

A. 24 . B. 54 . C. 162. D. 48 .
Lời giải

Có 3 3
4 1. 2.3 54.u u q  

Câu 52: : Cấp số nhân  nu có 4 59, 81u u  có công bội là

A. 3. B. 72 . C. 18 . D. 9.
Lời giải

Ta có công bội 5

4

81 9
9

uq
u

   .

Câu 53: Tìm công bội q của một cấp số nhân  nu có 1
1
2

u  và 6 16u  .

A.
1
2

q  . B. 2q . C. 2q . D.
1
2

q  .

Lời giải

Ta có 5 5
6 1

1. 16 . 2
2

u u q q q     .

Câu 54: Cho cấp số nhân  nu có số hạng đầu 1 2u  và 6 486u  . Công bội q bằng

A. 3q  . B. 5q  . C.
3
2

q  . D.
2
3

q  .

Lời giải

Chọn A

Theo đề ra ta có: 1

6

2
486

u
u


 

1
5

1

2

486 .

u

u q


 



5 5243 3q   3q  .
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Câu 55: Cho cấp số nhân  nu với 1 7
1 ;  u 32
2

   u . Tìm q ?

A. 1
2

 q . B. 2 q . C. 4 q . D. 1 q .

Lời giải
Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có

1 6 6
1 7 1

2
. 64

2
 

        
n

n

q
u u q u u q q

q

Câu 56: Biết ba số 2; 8;x x theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Giá trị của x bằng
A. 4x = B. 5x = C. 2x = D. 1x =

Lời giải

Do ba số 2; 8;x x theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên theo tính chất cấp số nhân ta được

2 3. 8 8 2x x x x= Û = Û = .

Câu 57: Cho cấp số nhân  nu có công bội q. Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

A. 21.  kkk uuu B.
2

11  
 kk

k
uuu .

C. 1
1. .k

ku u q  D.  1 1 .ku u k q  

Lời giải

Theo tính chất các số hạng của cấp số nhân.

Câu 58: Cho dãy số  nu xác định bởi:











 nn uu

u

.
10

1
2

1

1
. Chọn hệ thức đúng:

A.  nu là cấp số nhân có công bội 1 .
10

q   B.
1

1( 2) .
10n nu  

C.
2

11  
 nn

n
uuu  2n . D. 11.  nnn uuu  2n .

Lời giải

Ta có: 1 1
10

n

n

u
u
   nên  nu là cấp số nhân có công bội 1 .

10
q  

Câu 59: Cho cấp số nhân có 1 3u  , 2
3

q  . Tính 5 ?u

A. 5
27 .

16
u 

 B. 5
16 .

27
u 

 C. 5
16 .
27

u  D. 5
27 .
16

u 

Lời giải

Chọn B

Ta có:  
4

4
5 1

2 16. 3 .
3 27

u u q       
 
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Câu 60: Cho cấp số nhân có 1 3u  , 2
3

q  . Số
243

96 là số hạng thứ mấy của cấp số này?

A. Thứ 5. B. Thứ 6.
C. Thứ 7. D. Không phải là số hạng của cấp số.

Lời giải

Chọn B

Giả sử số
243

96 là số hạng thứ n của cấp số này.

Ta có:  
1

1
1

96 2 96.   3   6
243 3 243

n
nu q n


         

 
.

Vậy số
243

96 là số hạng thứ 6 của cấp số.

Câu 61: Cho cấp số nhân có 2
1
4

u  ; 5 16u  . Tìm q và 1u .

A. 1
1 1;  .
2 2

q u  B. 1
1 1;  .
2 2

q u   

C. 1
14;  .

16
q u  D. 1

14;  .
16

q u   

Lời giải

Ta có: 2 1 1
1.   .
4

u u q u q   ; 4 4
5 1 1.   16 .u u q u q  

Suy ra: 3 64  4q q   . Từ đó: 1
1 .

16
u 

Câu 62: Với x là số nguyên dương, ba số 2 , 3 3, 5 5x x x  theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một
cấp số nhân. Số hạng tiếp theo của cấp số nhân đó là

A. 250
3

 . B. 250
3

. C. 250 . D. 250 .

Lời giải

Ba số 2 , 3 3, 5 5x x x  theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân nên

   2 2 1
2 5 5 3 3 8 9 0 9

9
x

x x x x x x
x
 

          
.

Với 9x  , suy ra 3.9 3 30 5
2.9 18 3

q 
  

Số hạng tiếp theo của cấp số nhân đó là:   5 2505.9 5 .
3 3

  .

Câu 63: Cho ba số thực , ,x y z trong đó 0x  . Biết rằng , 2 ,3x y z lập thành cấp số cộng và , ,x y z lập
thành cấp số nhân; tìm công bội q của cấp số nhân đó.
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A.
1
1
3

q

q



 


B.

1
3
2
3

q

q

 

 

C. 2q  D. 1q 

Lời giải
, ,x y z lập thành cấp số nhân công bội q nên 2;y qx z q x 

, 2 ,3x y z lập thành cấp số cộng nên
23 32 2

2 2
x z x q xy qx 

  

Vì 0x  nên
2

2
1

32 4 1 3 12
3

q
x q xqx q q

q


     

 


Câu 64: Cho cấp số nhân  nu có 1 2u   và công bội 3q  . Số hạng 2u là:

A. 2 6u   . B. 2 6u  . C. 2 1u  . D. 2 18u   .
Lời giải

Số hạng 2u là: 2 1.u u q 6 

Câu 65: Cho cấp số nhân  nu có 5 2u  và 9 6u  . Tính 21u .

A. 18 . B. 54 . C. 162 . D. 486 .
Lời giải

Ta có 5

9

2
6

u
u


 

4
1

8
1

2
6

u q
u q

  


1

4

2
3
3

u

q

  
 

.

Suy ra  520 4 5
21 1 1

2 .3 162
3

u u q u q    .

Câu 66: Cho cấp số nhân  nu có số hạng đầu 1 2u  và công bội 5q  . Giá trị của 6 8u u bằng

A. 62.5 . B. 72.5 . C. 82.5 . D. 52.5 .
Lời giải

Vì  nu là cấp số nhân nên 2
6 8 7u u u , suy ra 6 6

6 8 7 1. 2.5u u u u q   .

Câu 67: Cho cấp số nhân  nu có 1 3u  , công bội 2q  . Ta có 5u bằng

A. 24 . B. 11. C. 48 . D. 9 .
Lời giải

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: 1
1.

n
nu u q  .

Do đó 4
5 3.2 48u   .

Câu 68: Cho cấp số nhân  nu có công bội dương và 2
1
4

u  , 4 4u  . Giá trị của 1u là

A. 1
1
6

u  . B. 1
1

16
u  . C. 1

1
16

u   . D. 1
1
2

u  .

Lời giải



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long - Website: trungtamunix.edu.vn
Thầy Lê Việt toán Thăng Long “Khai Mở Tư duy – Kiến Tạo Vận Mệnh” (zalo):0835.221183

17 | Th.s Lê Việt (THPT Thăng Long, Hà Nội) – Chuyên gia Chiến lược Giáo dục và Sự nghiệp

Theo tính chất của cấp số nhân với 2k  thì 2
1 1.k k ku u u  ta suy ra

32
3 2 4

3

11. .4 1
14

u
u u u

u


      

Vì  nu là cấp số nhân có công bội dương nên 3 1u  . Gọi q là công bội ta được 4

3

4 4
1

uq
u

  

Từ đó ta có 2
1

1
14

4 16
uu
q

   .

Câu 69: Cho cấp số nhân  nu có số hạng đầu 1 2u  và công bội 3q  . Giá trị 2019u bằng

A. 20182.3 . B. 20183.2 . C. 20192.3 . D. 20193.2 .
Lời giải

Áp dụng công thức của số hạng tổng quát 1 2018
1. 2.3n

nu u q   .

Câu 70: Cho cấp số nhân   1; 1, 2nu u q  . Hỏi số 1024 là số hạng thứ mấy?

A. 11. B. 9 . C. 8 . D. 10 .
Lời giải

Ta có 1 1 1 10
1. 1.2 1024 2 2 1 10 11n n n

nu u q n n            .

Câu 71: Cho cấp số nhân  nu có số hạng đầu 1 5u  và công bội 2q   . Số hạng thứ sáu của  nu là

A. 6 320u  . B. 6 160u   . C. 6 320u   . D. 6 160u  .
Lời giải

Ta có:  55
6 1. 5. 2 160u u q     .

Câu 72: Tìm số hạng đầu 1u của cấp số nhân  nu biết rằng 1 2 3 168u u u   và 4 5 6 21u u u  

A. 1 24u  . B. 1
1334

11
u  . C. 1 96u  . D. 1

217
3

u  .

Lời giải

Ta có :
2

1 2 3 1 1 1
3 4 5

4 5 6 1 1 1

168 . . 168
21 . . . 21

u u u u u q u q
u u u u q u q u q

             

 
 

2
1

3 2
1

1 168

1 21

u q q

u q q q

    
  

1 2

3

168
1
1
8

u
q q

q

    
 
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1 96
1
2

u

q


 



.

Vậy 1 96u  ,

Câu 73: Cho dãy số  nu xác định bởi 1

1

1
2 5n n

u
u u


  

. Tính số hạng thứ 2018 của dãy số trên

A. 2017
2018 6.2 5u   . B. 2018

2018 6.2 5u   . C. 2017
2018 6.2 1u   . D. 2018

2018 6.2 5u   .

Lời giải

Ta có 5n nu v  , 1 2 5n nu u    1 5 2 5 5n nv v     1 2n nv v  .

Do đó nv là cấp số nhân với 1 6v  , 2q  , 16. n
nv q  , 2017

2018 6.2v  2017
2018 6.2 5u   .

Câu 74: Cho  nu là cấp số nhân, công bội 0.q  Biết 1 31, 4.u u  Tìm 4u .

A.
11
2

. B. 2. C. 16. D. 8.

Lời giải

Ta có:
1

1 12 3
1 4 1

3

1
1 1

. 4 . 8.
4 2

0

u
u u

u q u u q
u q

q


  

          

Câu 75: Cho cấp số nhân   , 1nu n với công bội 2q  và có số hạng thứ hai 2 5.u Số hạng thứ 7
của cấp số nhân là
A. 7 320u . B. 7 640u . C. 7 160u . D. 7 80u .

Lời giải

Ta có   , 1nu n là cấp số nhân có công bội 2q  nên có số hạng tổng quát 1
1. n

nu q u .

Vì 6
2 1 1 7

5 55 .2 .2
2

1 .
2

60     u u uu

Vậy số hạng thứ 7 của cấp số là 160. Đáp án C.

Câu 76: Cho một cấp số nhân có số hạng thứ 4 gấp 4096 lần số hạng đầu tiên. Tổng hai số hạng đầu
tiên là 34. Số hạng thứ 3 của dãy số có giá trị bằng:
A. 1. B. 512 . C. 1024 . D. 32 .

Lời giải

Theo bài ra ta có:
3

4 1

1 11 2 1

4096. 16 164096
17. 34 234 .(1 ) 34

u u q qq
u uu u u q

     
            

.

Vậy 2 2
3 1. 2.16 512u u q   .
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Câu 77: Cho cấp số nhân  nu , biết 1 12u  , 3

8

243u
u

 . Tìm 9u .

A. 9
2

2187
u  . B. 9

4
6563

u  . C. 9 78732u  . D. 9
4

2187
u  .

Lời giải
Gọi q là công bội của cấp số nhân  nu .

Ta có 2
3 1u u q , 7

8 1u u q 3
5

8

1 243u
u q

   1
3

q  .

Do đó 8
9 1u u q

8112.
3

   
 

4
2187

 .

Câu 78: Cho cấp số nhân  nu có tổng n số hạng đầu tiên là 5 1n
nS   với 1,2,...n  . Tìm số hạng

đầu 1u và công bội q của cấp số nhân đó?

A. 1 5u  , 4q  . B. 1 5u  , 6q  . C. 1 4u  , 5q  . D. 1 6u  , 5q  .
Lời giải

Ta có: 1 1 1
2

2 11 2 2

5 1 4 4
24 205 1 24

u S u
u uu u S

     
         

1 4u  , 2

1

5uq
u

  .

Câu 79: Cho cấp số nhân  nu biết 4 2

5 3

54
108

u u
u u
 

  
. Tìm số hạng đầu 1u và công bội q của cấp số nhân

trên.
A. 1 9u  ; 2q  . B. 1 9u  ; 2q   . C. 1 9u   ; 2q   . D. 1 9u   ; 2q  .

Lời giải

Ta có: 4 2

5 3

54
108

u u
u u
 

  

3
1 1

4 2
1 1

54
108

u q u q
u q u q

   
 

 
 

2
1

2 2
1

1 54

1 108

u q q

u q q

   
 

1 9
2

u
q


  
.

Vậy 1 9u  ; 2q  .

Câu 80: Xen giữa số 3 và số 768 là 7 số để được một cấp số nhân có 1 3u  . Khi đó 5u là:
A. 72 . B. 48 . C. 48 . D. 48 .

Lời giải
Ta có 1 3u  và 9 768u  nên 8768 3.q 8 256q  2q   .

Do đó 4 4
5 1. 3.2 48u u q   .

Câu 81: Cấp số nhân  nu có 20 17

1 5

8
.

272
u u
u u


  

Tìm 1u , biết rằng 1 100u  .

A. 1 16.u  B. 1 2.u  C. 1 16.u   D. 1 2.u  

Lời giải
Ta có:

   

   

16 319 16
120 17 1 1

4 4
1 5 1 1 1

8 0 18 . 8
272 . 272 1 272 2

u q qu u u q u q
u u u u q u q

               
.
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Từ  2 suy ra 1 0u  do đó:  
0

1
2

q
q


  
.

Nếu 0q  thì   12 272u  không thõa điều kiện 1 100u  .

Nếu 2q  thì   12 16u  thõa điều kiện 1 100u  .

Câu 82: Cho cấp số nhân 1 1u   , 6 0,00001u  . Khi đó q và số hạng tổng quát là?

A. 1
10

q  , 1
1

10n nu 


 . B. 1

10
q 
 , 110nnu

  .C. 1
10

q 
 ,  

1

1
10

n

n nu 


 . D. 1

10
q  , 1

1
10n nu  .

Lời giải

Ta có: 5
6 1. 0,00001u u q  5

5
1

10
q 

 
1

10
q 

  .

1
1.

n
nu u q  

111.
10

n    
 

 
1

1
10

n

n


 .

Câu 83: Cho cấp số nhân nu có 2
1
4

u  , 5 16u  . Tìm công bội q và số hạng đầu 1u .

A. 1
2

q  , 1
1
2

u  . B. 1
2

q   , 1
1
2

u   . C. 4q   , 1
1

16
u   . D. 4q  , 1

1
16

u  .

Lời giải

Ta có 2

5

1
4
16

u

u

 

 

 

 
1

4
1

1. 1
4

. 16 2

u q

u q

  
 

.

Chia hai vế của  2 cho  1 ta được 3 64q  4q  1
1

16
u  .

Câu 84: Cho cấp số nhân có số hạng đầu 1 2,u   công bội 3
4

q  . Số 81
128

 là số hạng thứ mấy của cấp

số này?
A. 5 . B. 4 . C. 6 . D. 3 .

Lời giải

Áp dụng công thức cấp số nhân
1 4 1

1
1

81 3 3 32. 5
128 4 4 4

n n
n

nu u q n
 

                   
     

.

Câu 85: Cho cấp số nhân  nu với 1
11; 

10
u q 
  . Số 10310

1 là số hạng thứ mấy của  nu ?

A. Số hạng thứ103 . B. Số hạng thứ 104 .
C. Số hạng thứ 105 . D. Không là số hạng của cấp số đã cho.

Lời giải

Ta có
1

1
1 103

1 1. 1. 1 103 104
10 10

n
n

nu u q n n


            
 

.
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Câu 86: Cho cấp số nhân ( )nu biết 1 5 2 651; 102u u u u+ = + = . Hỏi số 12288 là số hạng thứ mấy của

cấp số nhân( )nu ?

A. Số hạng thứ 10. B. Số hạng thứ 11. C. Số hạng thứ 12. D. Số hạng thứ 13.
Lời giải

Gọi q là công bội của cấp số nhân đã cho. Theo đề bài, ta có

( )
( )

4
11 5 1

14
2 6 1

1 5151
2 3 3.2

102 1 102
n

n

u qu u
q u u

u u u q q
-

ìï + =ì + =ï ï
=

+ = + =ï ïî ïî

.

Mặt khác 1 1 1212288 3.2 12288 2 2 13n n
nu n- -= Û = Û = Û = .

Câu 87: Cho cấp số nhân  nu với 1 3; q = 2u   . Số 192 là số hạng thứ mấy của  nu ?

A. Số hạng thứ 5. B. Số hạng thứ 6.
C. Số hạng thứ 7. D. Không là số hạng của cấp số đã cho.

Lời giải
Ta có    1 11

1. 192 3. 2 2 64 1 6 7            n nn
nu u q n n .

Câu 88: Cho cấp số nhân  nu xác định bởi 1
*

1

3

2 ,n n

u

u u n




    
. Số 3072 là số hạng thứ mấy.

A. 9 . B. 10 . C. 12 . D. 11.
Lời giải

Từ giả thiết * 1
1 2 , 2n

n n
n

uu u n q
u


        

Áp dụng công thức tổng quát của cấp số nhân 1
1. , 2n

nu u q n  

Ta có:      1 1 103072 3. 2 2 2 1 10 11n n n n           

Câu 89: Cho cấp số nhân  nu có 1 1u  ,công bội 2.q  Hỏi 20222 là số hạng thứ mấy của  nu ?

A. Số hạng thứ 2023. B. Số hạng thứ 2022. C. Số hạng thứ 2021. D. Số hạng thứ 2020.
Lời giải

Ta có 1 1
1 1.2n n

nu u q    .

Khi đó 20222 1 2022 2023nu n n      .

Do đó 20222 là số hạng thứ 2023 của  nu .

Câu 90: Cho cấp số nhân  nu có 1 3u  và 2q   . Số 96 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

A. Số hạng thứ 5. B. Số hạng thứ 6.
C. Số hạng thứ 7. D. Không là số hạng của cấp số đã cho.

Lời giải

Ta có      1 1 51 1 5
196 3. 2 1 .2 32 1 .2 6.n nn n

nu u q n              
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Câu 91: Cho cấp số nhân  nu có 1
27, .
3

u q  Số 224
243

là số hạng thứ mấy của  nu ?

A. 5 . B. 7 . C. 188 . D. 6 .
Lời giải

Giả sử
1 1 1 5224 2 224 2 32 2 27 1 5 6

243 3 243 3 243 3 3

n n n

nu n n
  

                         
       

.

Câu 92: Cho cấp số nhân  nu , biết 1 1, 2u q  . Hỏi số 1024 là số hạng thứ mấy?

A. Số hạng thứ 11. B. Số hạng thứ 9 . C. Số hạng thứ 8 . D. Số hạng thứ 10 .

Lời giải

Ta có   11 1 10
11024 1. 2 2 1024 2 11.nn n

nu u q n        

Câu 93: Cho dãy số 4,12,36,108,324,.... Số hạng thứ 10 của dãy số đó là?
A. 73872 . B. 77832 . C. 72873 . D. 78732 .

Lời giải

Xét dãy số 4,12,36,108,324,... là cấp số nhân có 1 4u  , 3q  .

Số hạng thứ 10 của dãy số là 10u
9

1.u q 94.3 78732 .

Câu 94: Cho tứ giác ABCD có bốn góc tạo tành cấp số nhân có công bội 2q  , góc có số đo nhỏ nhất
trong bốn góc đó là:
A. 01 B. 030 C. 012 D. 024

Lời giải

Giả sử: Bốn góc , , ,A B C D theo thứ tự lập thành cấp số nhân và A nhỏ nhất.

Khi đó 2 , 4 , 8B A C A D A  

Nên 0 02 4 8 360 24A A A A A     

Câu 95: Cho cấp số nhân  nu có 2 7

3 8

198
396

u u
u u
 

  
. Khi đó công bội của cấp số nhân  nu là

A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 1.

Lời giải

Gọi q là công bội của cấp số nhân  nu . Khi đó:

 
 

56
12 7 1 1

2 7 2 5
3 8 1 1 1

1 198198 198
2

396 396 1 396

u q qu u u q u q
q

u u u q u q u q q

                   
.

Câu 96: Cho cấp số nhân ( )
n

u biết 4 6

1 3

540

20

u u

u u

ìï + =ïíï + =ïî
. Công bội q bằng

A. 6 . B. 27 . C. 2 . D. 3 .
Lời giải
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Ta có:
3 2 3

4 6 1
2 2

1 3 11 1

540 .(1 ) 540 27 3

20 2(1 ) 20 (1 ) 20

u u u q q q q

u u uu q u q

ì ìï ï+ = + = = =ï ï
+ = =+ = + =

ïîïî
.

Câu 97: Cho cấp số nhân  nu thỏa mãn 1 3 5

1 7

65
325

u u u
u u
  

  
. Tính 3.u

A. 3 15u  . B. 3 25u  . C. 3 10u  . D. 3 20u  .
Lời giải

Ta có:
 
 

2 42 4
11 3 5 1 1 1

6 6
1 7 1 1 1

1 65 (1)65 . . 65
325 . 325 1 325 (2)

u q qu u u u u q u q
u u u u q u q

                    
Chia từng vế của  1 cho  2 ta được phương trình :

 
2 4

6 4 2
6

1 1 5 5 4 0 *
1 5
q q q q q
q

 
     



Đặt 2 , 0t q t  .

Phương trình  * trở thành :   3 2 2
2

4
5 5 4 0 4 1 0

1 0( )
t

t t t t t t
t t vn


             
Với 24 4 2t q q      .
Với 2q   thay vào  2 ta được 1 5u  .

Vậy 2
3 1. 5.4 20.u u q  

Câu 98: Cho cấp số nhân  nu có tổng n số hạng đầu tiên là 6 1n
nS   . Tìm số hạng thứ năm của cấp

số nhân đã cho.
A. 120005. B. 6840. C. 7775. D. 6480.

Lời giải

Cấp số nhân  nu có số hạng đầu 1u và công bội q .

Do 6 1n
nS   nên 1q  . Khi đó

 1 1
6 1

1

n
n

n

u q
S

q


  


.

Ta có:  1
1 1

1
6 1 5

1
u q

S u
q


    


.

 2
1 2

2

1
6 1 6 .

1
u q

S q
q


    


Vậy 4 4
5 1. 5.6 6480.u u q  

Câu 99: Một cấp số nhân hữu hạn có công bội 2q  , số hạng thứ bốn bằng 24 và số hạng cuối bằng
1572864 . Hỏi cấp số nhân đó có bao nhiêu số hạng.

A. 18 . B. 19 . C. 20 . D. 21 .

Lời giải
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Gọi cấp số nhân đó là: 1 2 3; ; ;......; nu u u u .

Ta có: 3 3
4 1 1 124 . 24 .2 24 3u u q u u        .

 1 1
11572864 . 1572864 3 .2 1572864 1 19 20n n

nu u q n n               .

Vậy cấp số nhân có 20 số hạng.

Câu 100: Cho dãy số  nu biết 1 *

1

3
,

3n n

u
n N

u u


  

. Tìm số hạng tổng quát của dãy số  nu .

A. 1 n
nu n . B. 3 n

nu . C. 13  n
nu . D. 13  n

nu .
Lời giải

Ta có  nu là cấp số nhân với số hạng đầu 1 3u và công bội 1 3n

n

uq
u
  .

Do đó số hạng tổng quát 1
1 1. 3.3 3  n nn

nu u q .

Câu 101: Cho dãy số  nu được xác định bởi 1

1

2
, 1

4 9n n

u
n

u u


   

, dãy số  nv xác định bởi

3, 1n nv u n    là một cấp số nhân. Số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó là
A. 1 3, 5v q  . B. 1 4, 5v q  . C. 1 3, 4v q  . D. 1 5, 4v q  .

Lời giải
Vì có 1 13  (1) 3   (2)n n n nv u v u      .

Theo đề  1 14 9 3 4 3n n n nu u u u       .

Thay và vào được: 1
1 4 , 1 4n

n n
n

vv v n
v


      . Kết luận  nv là cấp số nhân với công bội

4q  và số hạng đầu 1 1 3 5v u   .

Câu 102: Cho dãy số  nu xác định bởi 1

1

1
.

2 5n n

u
u u


  

Tìm số hạng thứ 2020 của dãy.

A. 2020
2020 3.2 5.u   B. 2019

2020 3.2 5.u   C. 2019
2020 3.2 5.u   D. 2020

2020 3.2 5.u  

Lời giải

Đặt 1 15 5 2.( 5) 5 2n n n n n nu v v v v v         

Có 1 1
1 11 6 5 6.2 6.2 5n n

n nu v u u         

Vậy 2019 2020
2020 6.2 5 3.2 5u    

Câu 103: Số hạng đầu và công bội q của CSN với 7 105, 135u u   là:

A. 1
5 , 3

729
u q   . B. 1

5 , 3
729

u q   . C. 1
5 , 3

729
u q  . D. 1

5 , 3
729

u q    .

Lời giải
Vì  nu là CSN nên: 6

7 1. 5u u q   , 9
10 1u . 135u q 
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9
10 1

6
7 1

135 27 3
5

u u q q
u u q

       


7
1 6

5
729

uu
q

    .

Câu 104: Cho dãy số  nu được xác định bởi 1 2u  ; 12 3 1n nu u n   . Tìm số hạng thứ 2019 của dãy

số.
A. 2019

2019 5.2 6062.u   B. 2019
2019 5.2 6062.u  

C. 2020
2019 5.2 6062.u   D. 2020

2019 5.2 6062.u  

Lời giải
Ta có 12 3 1n nu u n    13 5 2 3 1 5n nu n u n

         , với 2n  ; n .

Đặt 3 5n nv u n   , ta có 12n nv v  với 2n  ; n .

Như vậy,  nv là cấp số nhân với công bội 2q  và 1 10v  , do đó 110.2 5.2n n
nv   .

Do đó 3 5 5.2n
nu n   , hay 5.2 3 5n

nu n   với 2n  ; n .

Nên 2019
2019 5.2 6062.u  

Câu 105: Cho dãy số ( )nu xác định bởi 1 1 2

3 41; , 1
2 3 2+

+ ÷ç= = - ³÷ç ÷ç + +n n
nu u u n

n n
. Giá trị của 50u gần nhất

với số nào dưới đây?
A. 312540600- . B. 312540500- . C. 212540500- . D. 212540600- .
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